
STT Mã SV Khoa/Bộ môn Số tiền thực nhận Ghi chú

3.000.000                           

1 ITITIU14090 Đỗ Quốc Thịnh Công nghệ thông tin                            3.000.000 

                         30.000.000 

2 BAFNIU14195 Lê Nguyễn Phương Linh Công nghệ thông tin 1.500.000                           

3 BAFNIU14067 Trần Hoàng Thế Kiệt Quản trị Kinh doanh 1.500.000                           

4 BABAIU14183 Bùi Hà Bảo Nhi Quản trị Kinh doanh 1.500.000                           

5 BABAIU14409 Trần Thị Thanh Hằng Quản trị Kinh doanh 1.500.000                           

6 BABAIU14339 Nguyễn Hồ Khánh Vy Quản trị Kinh doanh 1.500.000                           

7 BABAIU14253 Ngô Đăng Hoàn Thiện Quản trị Kinh doanh 1.500.000                           

8 BTBTIU14077 Nguyễn Quỳnh Hương Công nghệ Sinh học 1.500.000                           

9 BTBCIU13001 Nguyễn Thùy Dung Thi Công nghệ Sinh học 1.500.000                           

10 BTFTIU14021 Nguyễn Hà Mỹ Duyên Công nghệ Sinh học 1.500.000                           

11 BEBEIU13078 Hoàng Trung Thiên Kỹ thuật Y sinh 1.500.000                           

12 BEBEIU13002 Võ Thị Ngọc Anh Kỹ thuật Y sinh 1.500.000                           

13 BEBEIU14104 Lê Minh Triết Kỹ thuật Y sinh 1.500.000                           

14 CECEIU13037 Hồ Quang Vũ Kỹ thuật xây dựng 1.500.000                           

15 EEACIU14051 Vũ Thị Khánh Ly Điện tử viễn thông 1.500.000                           

16 EEEEIU14017 Trần Gia Huy Điện tử viễn thông 1.500.000                           

17 IEIEIU14044 Võ Phúc Thịnh Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.500.000                           

BẢNG THANH TOÁN TRAO TẶNG HUY CHƢƠNG VÀNG, BẠC VÀ GIẤY KHEN "NỮ KỸ THUẬT" 

CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Họ và tên

II. Huy chƣơng bạc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÔC TẾ

PHÒNG KÊ HOẠCH TÀI CHÍNH

I. Huy chƣơng vàng



18 IELSIU14081 Nguyễn Thủy Tiên Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.500.000                           

19 ITITIU14031 Nguyễn Trần Nhật Hoàng Công nghệ Thông tin 1.500.000                           

20 MAMAIU14018 Vũ Mỹ Linh Bộ môn Toán 1.500.000                           

21 MAMAIU14065 Kha Kim Bảo Hân Bộ môn Toán 1.500.000                           

53.000.000                         

22 BEBEIU13002 Võ Thị Ngọc Anh Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

23 BEBEIU13049 Nguyễn Thị Phương Nghi Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

24 BEBEIU14041 Lý Loan Khánh Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

25 BEBEIU14002 Lê Nguyễn Mỹ An Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

26 BEBEIU14069 Võ Xuân Nữ Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

27 BEBEIU14099 Võ Minh Thùy Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

28 BEBEIU14108 Nguyễn Thanh Trúc Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

29 BEBEIU13176 Nguyễn Thanh Trúc Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

30 BEBEIU13134 Nguyễn Thụy Kim Uyên Kỹ thuật Y sinh 1.000.000                           

31 BTBTIU14077 Nguyễn Quỳnh Hương Công nghệ sinh học 1.000.000                           

32 BTBTIU14233 Lưu Việt Thy Công nghệ sinh học 1.000.000                           

33 BTBTIU14188 Trần Phạm Linh Phương Công nghệ sinh học 1.000.000                           

34 BTBTIU14292 Lê Trần Yến Vy Công nghệ sinh học 1.000.000                           

35 BTBTIU14058 Nguyễn Thị Thanh Hằng Công nghệ sinh học 1.000.000                           

36 BTBTIU14279 Phan Thu Uyên Công nghệ sinh học 1.000.000                           

37 BTBTIU14165 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Công nghệ sinh học 1.000.000                           

38 BTBTIU14001 Bùi Ngọc Mỹ An Công nghệ sinh học 1.000.000                           

39 BTBTIU14032 Phạm Hoàng Linh Chi Công nghệ sinh học 1.000.000                           

40 BTBTIU13268 Nguyễn Lê Nhất Phương Công nghệ sinh học 1.000.000                           

41 BTBTIU14386 Phạm Lê Sao Mai Công nghệ sinh học 1.000.000                           

42 BTBTIU13243 Thái Hà Vy Công nghệ sinh học 1.000.000                           

III. Giấy khen "Nữ kỹ thuật"



43 BTBTIU13362 Nguyễn Ngọc Yến Khang Công nghệ sinh học 1.000.000                           

44 BTBTIU13290 Lâm Tuyết Ngân Công nghệ sinh học 1.000.000                           

45 BTBTIU14018 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh Công nghệ sinh học 1.000.000                           

46 BTBTIU13094 Nguyễn Hoàng Mai Lệ Công nghệ sinh học 1.000.000                           

47 BTBTIU14016 Nguyễn Hoàng Kiều Anh Công nghệ sinh học 1.000.000                           

48 BTBTIU14139 Phạm Thị Nghĩa Công nghệ sinh học 1.000.000                           

49 BTBTIU12124 Nguyễn Phương Tuyền Công nghệ sinh học 1.000.000                           

50 BTBTIU14125 Trương Khoa My Công nghệ sinh học 1.000.000                           

51 BTBTIU14040 Trần Thế Phương Đông Công nghệ sinh học 1.000.000                           

52 BTBTIU14213 Phạm Hữu Bách Thanh Công nghệ sinh học 1.000.000                           

53 BTBTIU14381 Trần Hoàng Lam Công nghệ sinh học 1.000.000                           

54 BTBCIU13001 Nguyễn Thùy Dung Thi Công nghệ sinh học 1.000.000                           

55 BTBCIU13002 Trịnh Ngọc Anh Thư Công nghệ sinh học 1.000.000                           

56 BTFTIU14021 Nguyễn Hà Mỹ Duyên Công nghệ sinh học 1.000.000                           

57 BTFTIU14053 Trịnh Thảo Nguyên Công nghệ sinh học 1.000.000                           

58 BTFTIU14099 Đặng Hoài Bảo Trân Công nghệ sinh học 1.000.000                           

59 BTFTIU14077 Lê Thị Hà Thanh Công nghệ sinh học 1.000.000                           

60 EEACIU14051 Vũ Thị Khánh Ly Điện tử Viễn thông 1.000.000                           

61 EEEEIU14057 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Điện tử Viễn thông 1.000.000                           

62 EEEEIU13115 Nguyễn Lập Phương Uyên Điện tử Viễn thông 1.000.000                           

63 IELSIU14081 Nguyễn Thủy Tiên Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.000.000                           

64 IELSIU14009 Trương Xuân Đan Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.000.000                           

65 IELSIU14019 Hoàng Thị Trúc Giang Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.000.000                           

66 IELSIU14048 Huỳnh Như Ngọc Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.000.000                           

67 IELSIU14061 Trần Minh Phúc Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.000.000                           

68 IELSIU14090 Lê Nguyễn Huyền Trinh Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.000.000                           



69 IELSIU14078 Trần Vũ Minh Thư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 1.000.000                           

70 ITITIU13171 Phạm Thị Minh Thùy Công nghệ Thông tin 1.000.000                           

71 ITITIU14093 Đỗ Phạm Minh Thư Công nghệ Thông tin 1.000.000                           

72 MAMAIU14018 Vũ Mỹ Linh Bộ môn Toán 1.000.000                           

73 MAMAIU14065 Kha Kim Bảo Hân Bộ môn Toán 1.000.000                           

74 MAMAIU14082 Lê Thị Thủy Tiên Bộ môn Toán 1.000.000                           

86.000.000                         Cộng

Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu đồng


